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DANH SÁCH
NHỮNG CÁ NHÂN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

(kèm theo Quyết định số: 1545/QĐ-BTP ngày 20  tháng  7  năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

	TT
STT
	Đoàn luật sư tỉnh/thành phố
	Họ và tên
	Số CCHNLS
	Nam
	Nữ
	Năm sinh
	Nơi thường trú
	Ghi chú

	1. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Võ Thị Thu Ái
	13084
	 
	x 
	08/10/1986
	Phường Tân An, thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
	Đạt yêu cầu KTTS

	2. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Ngọc An
	13085
	x 
	 
	28/12/1969
	Phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	3. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Tuấn Anh
	13086
	 x
	 
	16/9/1987
	Xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	4. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Thị Thiên Ân
	13087
	 
	 x
	25/6/1987
	Xã Bình Phục, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
	Đạt yêu cầu KTTS

	5. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Vũ Hoàng Ân
	13088
	 
	x 
	15/6/1989
	Phường 17, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	6. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Văn Bình
	13089
	x 
	 
	23/11/1982
	Phường Thạnh Xuân,quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	7. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Mai Thanh Bình
	13090
	x 
	 
	08/8/1971
	Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	8. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Trung Chương
	13091
	 x
	 
	28/10/1984
	Xã Mỹ Hoà, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	9. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Danh Công
	13092
	x 
	 
	30/7/1984
	Phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng
	Đạt yêu cầu KTTS

	10. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đỗ Việt Cường
	13093
	x 
	 
	11/12/1987
	Phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	11. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Ngô Thị Diễm
	13094
	 
	x 
	12/9/1989
	Xã Hoà Phong, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	12. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lương Thị Bích Diệp
	13095
	 
	 x
	16/01/1989
	Xã Hoà Bình I, huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	13. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Hà Thị Kim Dung
	13096
	 
	x 
	05/8/1990
	Xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc
	Đạt yêu cầu KTTS

	14. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Trung Dung
	13097
	 x
	 
	23/10/1989
	Phường Phú Trung, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	15. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Dũng
	13098
	 x
	 
	16/4/1979
	Xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá
	Đạt yêu cầu KTTS

	16. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Bích Duyên
	13099
	 
	x 
	14/9/1989
	Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
	Đạt yêu cầu KTTS

	17. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Thuỳ Dương
	13100
	 
	x 
	03/11/1990
	Phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	18. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Nguyễn Thuỳ Dương
	13101
	 
	 x
	10/8/1989
	Phường 1, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	19. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Ánh Dương
	13102
	 
	x
	28/3/1986
	Phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
	Đạt yêu cầu KTTS

	20. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Cường Đại
	13103
	x 
	 
	17/6/1978
	Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	21. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Tiến Đạt
	13104
	 x
	 
	28/7/1989
	Phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	22. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Cao Đạt
	13105
	x 
	 
	15/9/1973
	Phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	23. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Tiến Đạt
	13106
	 x
	 
	01/02/1983
	Phường 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	24. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Bảo Định
	13107
	 x
	 
	27/02/1972
	Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	25. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lưu Tường Giai
	13108
	x 
	 
	22/9/1965
	Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	26. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hương Giang
	13109
	 
	x 
	15/11/1990
	Xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	27. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phan Thị Hương Giang
	13110
	 
	 x
	11/11/1988
	Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	28. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Lệ Hà
	13111
	 
	x 
	25/3/1980
	Phường 2, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	29. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Vũ Ngọc Hà
	13112
	 x
	 
	16/9/1970
	Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	30. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phan Văn Hạ
	13113
	 x
	 
	07/7/1987
	Xã Đồng Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An
	Đạt yêu cầu KTTS

	31. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lục Duy Thanh Hải
	13114
	x 
	 
	04/01/1965
	Phường 2, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	32. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Chí Hải
	13115
	x 
	 
	06/02/1982
	Xã Đông Phú, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá
	Đạt yêu cầu KTTS

	33. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hoàng Minh Hải
	13116
	x 
	 
	01/10/1988
	Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
	Đạt yêu cầu KTTS

	34. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Quốc Hải
	13117
	 x
	 
	26/12/1988
	Xã EaNgai, Huyện Krông Búk, tỉnh ĐắkLắk
	Đạt yêu cầu KTTS

	35. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	13118
	 
	x 
	15/01/1979
	Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	36. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Chu Thị Hảo
	13119
	 
	x
	25/12/1990
	Xã Khánh Lộc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
	Đạt yêu cầu KTTS

	37. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Ngọc Diễm Hằng
	13120
	 
	x 
	11/9/1979
	Phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	38. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Kim Thị Mỹ Hiền
	13121
	 
	 x
	18/11/1985
	Xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh
	Đạt yêu cầu KTTS

	39. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Tăng Hạnh Hiền
	13122
	 
	 x
	15/12/1989
	Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	40. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Thị Hiền
	13123
	 
	 x
	19/3/1989
	Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	41. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Vũ Đức Hiển
	13124
	x 
	 
	31/8/1966
	Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	42. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Văn Hoà
	13125
	x 
	 
	05/11/1985
	Xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam
	Đạt yêu cầu KTTS

	43. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thế Hùng
	13126
	x
	 
	30/12/1954
	Phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	44. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Quang Huy
	13127
	 x
	 
	07/4/1986
	Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	45. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Huyền
	13128
	 
	 x
	02/5/1972
	Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	46. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Quách Xuân Huyền
	13129
	 
	 x
	08/8/1979
	Phường 13, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	47. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đặng Ngọc Hoàng Hưng
	13130
	x 
	 
	24/5/1986
	Phường Phước Long B, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	48. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Bùi Thị Giáng Hương
	13131
	 
	 x
	03/12/1989
	Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	49. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Thị Lan Hương
	13132
	 
	x 
	20/11/1964
	Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	50. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Mỹ Khanh
	13133
	 
	x 
	29/8/1962
	Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	51. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đỗ Văn Khánh
	13134
	 x
	 
	20/11/1985
	Xã Cầu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá
	Đạt yêu cầu KTTS

	52. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Ngô Hoàng Anh Khoa
	13135
	x 
	 
	03/7/1987
	Thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị
	Đạt yêu cầu KTTS

	53. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Xuân Kiêm
	13136
	 
	 x
	15/8/1972
	Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	54. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Thị Thuý Kiều
	13137
	
	x
	1989
	Xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	55. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đặng Bá Kỹ
	13138 
	x 
	 
	26/02/1987
	Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
	Đạt yêu cầu KTTS

	56. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Phước Duy Lam
	13139
	 x
	 
	17/4/1990
	Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
	Đạt yêu cầu KTTS

	57. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đậu Ngọc Dĩ Lan
	13140
	 
	x 
	27/02/1990
	Phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
	Đạt yêu cầu KTTS

	58. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Hoàng Linh
	13141
	 x
	 
	29/7/1984
	Phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
	Đạt yêu cầu KTTS

	59. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Ông Thoại Linh
	13142
	 
	x 
	01/12/1979
	Xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	60. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Ngọc Linh
	13143
	  x
	
	10/12/1986
	Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	61. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Ngọc Khánh Linh
	13144
	 
	 x
	29/3/1990
	Phường 9, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	62. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Tất Lĩnh
	13145
	 x
	 
	07/6/1977
	Phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	63. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Thị Mai Loan
	13146
	 
	x 
	09/10/1990
	Xã Phước Tân, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
	Đạt yêu cầu KTTS

	64. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đinh Quang Long
	13147
	x
	 
	05/02/1989
	Thị trấn Đồng Nai, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng
	Đạt yêu cầu KTTS

	65. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Thành Luân
	13148
	x 
	 
	28/10/1988
	Xã Mỹ Thành Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang
	Đạt yêu cầu KTTS

	66. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Tấn Lực
	13149
	x 
	 
	25/6/1990
	Xã Đức Phong, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi
	Đạt yêu cầu KTTS

	67. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Hải Lý
	13150
	 
	x 
	13/6/1984
	Xã Hoành Sơn, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định
	Đạt yêu cầu KTTS

	68. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Hồng Mạnh
	13151
	x
	 
	02/6/1989
	Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	69. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Ngô Thị Hằng Miên
	13152
	 
	 x
	05/7/1987
	Xã  Phù Ủng, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên
	Đạt yêu cầu KTTS

	70. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Lê Anh Minh
	13153
	x 
	 
	30/5/1969
	Phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	71. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Mai Công Minh
	13154
	x 
	 
	09/11/1974
	Phường 4, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	72. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Trần Bình Minh
	13155
	 
	 x
	19/10/1979
	Xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	73. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Đỗ Thanh Minh
	13156
	 x
	 
	29/3/1989
	Phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
	Đạt yêu cầu KTTS

	74. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phan Văn Mười
	13157
	 x
	 
	04/02/1976
	Phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	75. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Nguyễn Lê Hoài Nam
	13158
	x
	
	18/6/1963
	Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 
	Đạt yêu cầu KTTS

	76. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Phạm Giang Nam
	13159
	 x
	 
	06/8/1984
	Phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí  Minh
	Đạt yêu cầu KTTS

	77. 
	Thành phố

 Hồ Chí Minh
	Vũ Hoàng Nam
	13160
	 x
	 
	07/10/1990
	Phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Đạt yêu cầu KTTS
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